TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14
LỚP: LÁ 2

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 01/2025
(TỪ NGÀY 30/12 ĐẾN 03/01/2025)

	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Trẻ trò chuyện, rủ bạn thích chơi gì, cùng nhau chọn đồ chơi
- Trẻ chơi một số đồ chơi ở lớp, khi chơi trẻ biết phối hợp, biết nói đủ nghe, không nói quá to khi  chơi.


	Thể dục sáng
	- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang).
- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật.
- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng.

	Hoạt động học
Nội dung 1

Nội dung 2
	Thể dục
Bò dích dắc qua 7 điểm, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu

	Âm nhạc 
Vỗ tiết tấu nhanh: em đi chơi thuyền 

	LQVT
Gộp, tách trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và đếm
	Tạo Hình
Bé làm thuyền nổi trên mặt nước
	MTXQ
Thí nghiệm sự đổi màu của bắp cải

	
	Kỹ năng sống
Làm gì khi bị lạc
	Thực hiện tập học đọc, học viết trang 19.

	Thực hiện tập làm quen với toán trang 11.

	Thực hiện tập Bé khám phá khoa học trang 19

	Thực hiện tập đồ chữ trang 25


	Chơi góc
	
- Góc xây dựng: Có ý tưởng về mô hình xây dựng độc đáo, khác lạ 
- Trẻ cùng nhau thảo luận về mô hình sẽ xây ( nhà cao tầng, bãi giữ xe ...); sau khi thảo luận trẻ biết  thực hiện theo sự phân công và lắng nghe ý kiến của nhau.
- Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn
- Góc học tập: 
- Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan.
- Trẻ làm bài tập ghép cặp tương ứng 
- Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo (NT: C 23, CS 106) 
- Trẻ tự đo chiều cao của mình, của bạn, sau đó ghi kết quả đo vào bảng
- Góc tạo hình: vẽ trường mầm non, rèn tô màu không theo đường viền, không lem ra ngoài…
- Góc văn học: - Trẻ tự chọn sách đọc, sao chép thơ, chơi kể chuyện theo tranh.
- Góc âm nhạc: hát diễn cảm một số bài hát Em yêu trường em, Vui đến trường..., chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc
- Góc LQCV: 
- Nhận biết, phát âm chữ cái và các dấu thanh trong chữ - từ có ý nghĩa.
- Trẻ tô đồ chữ
- Ráp chữ
- Tìm thẻ từ tương ứng chữ
- Luyện phát âm g, h theo bài đồng dao trò chơi luyện âmtrang trí mâm ngũ quả, chơi đóng vai, biết phân vai chơi, nhận vai, khi chơi biết xưng hô bằng vai chơi của mình.



	Chơi ngoài trời
	· Quan sát: Nhận ra sự thay đổi quá trình phát triển của cây, và một số hiện tượng tự nhiên. Cho trẻ quan sát các cây hoa trong trường sau khi được chú bảo vệ tưới nước, cây hoa đẹp  hơn, tươi hơn.
· Trò chơi vận động: Bật tách khép chân.
· Trò chơi dân gian: Nhảy dây. Đi cà kheo .Kéo bóng bầu dục., 
· Chơi tự do: Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động liên hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ.
· Tưới cây, nhặt lá cây 

	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong dội/ giật nước cho sạch.
- Sau khi ăn, trẻ vệ sinh cá nhân. Cô nhắc trẻ sau khi đi vệ sinh phải giật nước, không làm dơ sán nhà  vệ sinh
- Sau giờ ăn trưa trẻ vệ sinh cá nhân, nhắc trẻ đi xong phải dội cầu, xếp dép ngay ngắn khi vào lớp

	Học ngoại khóa
	Vẽ
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	Anh văn, Nhịp điệu
	

	Sinh hoạt chiều
	- Trò chuyện cùng trẻ về năm mới ở góc lịch
	- Trẻ làm tập tô đồ chữ cái, điền chữ thiếu trong từ
	Hướng dẫn trò chơi: Đập ruồi
	Chơi đồ chơi lắp ráp theo ý thích.
	Nêu gương cuối tuần


 


TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14
LỚP: LÁ 2

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 1
(TỪ NGÀY 06/01 ĐẾN 10/01)

	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Trẻ đọc thơ: Mùa Xuân.
- Trẻ tự chọn đồ chơi trẻ thích để chơi theo nhóm, trong quá trình chơi, cô nhắc trẻ nói vừa đủ bạn  cùng nhóm nghe.
- Trẻ cùng thảo luận về quần áo ấm trẻ đang mặc.
- Khoe áo ấm, nhắc bạn mặc áo ấm khi trời lạnh để không bị ho, sổ mũi .

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang).
- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật.
- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng.

	Hoạt động học
Nội dung 1



Nội dung 2
	        Thể dục
Rèn 3 kỹ năng: Tung bóng lên cao và bắt. Tung, đập bắt bóng tại chổ. Ném xa bằng 
	
Âm nhạc 
Nghe hát: "chú voi con ở bản đôn".                                                       
	
LQVT
Dạy trẻ ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan.                               

	
Tạo hình
Xé theo hình vẽ.                                         


	
LQVH
Truyện “Chàng rùa”.                                                                                                         

	
	Kỹ năng sống 
 Bảo vệ vùng riêng tư
	           LQCV
Bé chơi
Với chữ h, l, n 
	Thực hiện tập làm quen với toán trang 12
	Thực hiện tập tạo hình trang 15.

	
Thực hiện tập học đọc, học viết trang 20,2


	Chơi góc
	Góc phân vai: trang trí mâm ngũ quả, chơi đóng vai, biết phân vai chơi, nhận vai, khi chơi biết xưng hô bằng vai chơi của mình.
Góc xây dựng: biết sử dụng các lọai " VLXD" khác nhau để "gia công" và phát triển mô hình xây dựng. 
 -Trẻ biết tự chơi ở  mức chủ  động nhưng  có sự  gợi ý hổ  trợ  của  GV.
- Cô gợi ý, quan sát, trò chuyện với trẻ.
- Cô tham gia vào trò chơi của trẻ.
 Góc học tập: chơi cờ đômino đồ vật, ghép hình hình học, so sánh số lượng nhiều hơn – ít hơn, nhiều nhất – ít nhất, chơi các loại cờ theo ý thích, chơi các trò chơi trên tường dưới sự hướng dẫn của cô.
Góc tạo hình: - Trẻ gấp cắt hoa tạo cây mai, cây đào, hoa mặt trời, hoa cúc...
- Nặn một số quả trẻ thích, tô màu xé dán tranh
Góc văn học: Trẻ chọn sách đọc, kể chuyện với nhân vật rời, hiểu nội dung truyện đã đọc, đã kể.
Góc âm nhạc: hát diễn cảm một số bài hát….chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc.
Góc LQCV: Nhận biết, phát âm chữ cái và các dấu thanh trong chữ - từ có ý nghĩa.
- Trẻ chơi lắc xí ngầu chọn chữ cái.
- Tìm chữ g, h có trong từ.
- tô, đồ, tạo chữ cái


	Chơi ngoài trời
	· Quan sát: hoa tigon.
· Trò chuyện cùng trẻ về đặc điểm ( thân dây leo, hoa nhiều cánh nhỏ, màu hồng ....); che bóng mát  .
· Trò chơi vận động: Trồng nụ, trồng hoa, 
· Trò chơi dân gian: Kéo co, cặp kè ăn muối mè, nhảy dây, 
· Chơi tự do: Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động liên hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ.
· Tưới cây, nhặt lá cây 

	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Biết cùng nhau phụ cô sắp ghế dọn bàn ăn xế.
- Giờ thay đồ, trẻ biết nhờ bạn kéo dây kéo, cài nút sau lưng. Chọn trang phục ấm để mặc trời lạnh.
- Giờ ngủ, trẻ tự phân công sắp chiếu ngay ngắn. Sau khi ngủ, trẻ biết tự sắp xếp gối chiếu ngay ngắn.

	Học ngoại khóa
	Vẽ
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	Anh văn, Nhịp điệu
	

	Sinh hoạt chiều
	Trẻ tự chọn một số đồ chơi cùng rủ nhau chơi, tập nói nhỏ vừa đủ nghe
	Trò chơi nghe hiệu lệnh, bóng lăn đến bạn nào, bạn đó phải đứng lên nói về sở thích của người  thân.
	- Trẻ can, sao chép chữ
	Chơi đồ chơi lắp ráp theo ý thích.
	Nêu gương cuối tuần




TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14
LỚP: LÁ 2

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 1
(TỪ NGÀY 13/01 ĐẾN 17/01)

	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Hỏi trẻ về tên lớp, tên cô, tên bạn, tên góc chơi .
- Hướng dẫn trẻ thực hiện bảng điểm danh ở lớp .
- Hát bài : Lớp chúng mình rất vui .

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang).
- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật.
- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng.

	Hoạt động học
Nội dung 1

Nội dung 2
	Thể dục
Bài tập tổng hợp : “ đi bước dồn ngang – bật tách khép qua  7 ô”                                                                              


	Âm nhạc 
VĐTN “ Chú voi con ở Bản Đôn ”


	LQVCV
Làm quen chữ g,y 
	LQVT
Tách 10 đối tượng ra thành 2 phần 
	MTXQ
Bé làm bánh tráng trộn

	
	Tạo hình
Làm chú thỏ tặng bạn. 
	 Thực hiện tập thực hành kĩ năng vận động tinh trang 04.

	Thực hiện tập hoạt động làm quen chữ viết trang 20,21
	Thực hiện tập làm quen với toán trang 13.

	LQVH
Kể Chuyện “CHÂN TAY TAI MẮT MIỆNG”


	Chơi góc
	 Góc phân vai: trang trí mâm ngũ quả, chơi đóng vai, biết phân vai chơi, nhận vai, khi chơi biết xưng hô bằng vai chơi của mình.
 Góc xây dựng: xây lớp Lá 3 chúng minh, xây dựng các mô hình theo mẫu với nhiều nguyên vật liệu mở, gọi tên mô hình khi xây xong.
 Góc học tập: chơi cờ đômino đồ vật, ghép hình hình học, so sánh số lượng nhiều hơn – ít hơn, nhiều nhất – ít nhất, chơi các loại cờ theo ý thích, chơi các trò chơi trên tường dưới sự hướng dẫn của cô.
Góc tạo hình: 
- Trẻ tự chọn vật liệu tạo hình: Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm  
- Xé tranh vẽ trong họa báo, hình ảnh bé thích. Xé dán tạo hoa, cây, quả ... Tô vẽ thêm chi tiết để tạo  thành bức tranh
- Nặn các loại quả bé thích.
Góc văn học: Trẻ chọn sách đọc, kể chuyện với nhân vật rời, hiểu nội dung truyện đã đọc, đã kể.
Góc âm nhạc - Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
- Trẻ nghe nhạc các loại nhạc dân ca, hát theo, vận động ...Cây trúc xinh, Lý cây bông, Lý ngựa ô,  Trống cơm".Góc LQCV: Nhận biết, phát âm chữ cái và các dấu thanh trong chữ - từ có ý nghĩa.
- Trẻ chơi lắc xí ngầu chọn chữ cái.
- Tìm chữ g, h có trong từ.
- tô, đồ, tạo chữ cái


	Chơi ngoài trời
	· Quan sát: đồ chơi ở sân trường
· Trò chơi vận động: Chim sổ lồng, Tung bắt bóng, 
· Trò chơi dân gian: Kéo co, cặp kè ăn muối mè, nhảy dây, 
· Chơi tự do: Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động liên hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ.
· Tưới cây, nhặt lá cây 

	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Biết cùng nhau phụ cô sắp ghế dọn bàn ăn xế.
- Giờ thay đồ, trẻ biết nhờ bạn kéo dây kéo, cài nút sau lưng. Chọn trang phục ấm để mặc trời lạnh.
- Giờ ngủ, trẻ tự phân công sắp chiếu ngay ngắn. Sau khi ngủ, trẻ biết tự sắp xếp gối chiếu ngay ngắn.

	Học ngoại khóa
	Vẽ
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	Anh văn, Nhịp điệu
	

	Sinh hoạt chiều
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	Trẻ xem chuyện bu bu đi lạc
	Trẻ xem chuyện kỹ năng sống câu chuyện mẹ bé Nam đi vắng, có người lạ đến nhà
	Chơi đồ chơi lắp ráp theo ý thích.
	Nêu gương cuối tuần


 
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14
LỚP: LÁ 2

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 1
(TỪ NGÀY 20/01 ĐẾN 23/01)

	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Hỏi trẻ về tên lớp, tên cô, tên bạn, tên góc chơi .
- Hướng dẫn trẻ thực hiện bảng điểm danh ở lớp .
- Hát bài : Lớp chúng mình rất vui .

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang).
- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật.
- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng.

	Hoạt động học
Nội dung 1

Nội dung 2
	Thí nghiệm
Thí nghiệm: núi lửa phun trào

	MTXQ
Đóng kịch “Nhổ củ cải”

	Thể dục
Tung bóng lên cao và bắt
	Tạo hình
 Nặn mâm ngủ quả ngày tết.                               

	Nghỉ tết

	
	Thực hiện tập Bé khám phá khoa học trang 20.
	Thực hiện tập học đọc, học viết trang 22,23.
	Âm nhạc 
Múa minh họa bài hát “Mùa xuân đến rồi”.

	MTXQ
Phong tục ngày tết

	Nghỉ tết

	Chơi góc
	- Góc phân vai: trang trí mâm ngũ quả, chơi đóng vai, biết phân vai chơi, nhận vai, khi chơi biết xưng hô bằng vai chơi của mình.
- Góc xây dựng: Quan tâm đến sự hài hòa  cân đối của MH về hình  dạng, kích thước, màu sắc.
- Cô gợi ý, quan sát, trò chuyện với trẻ về công trình trẻ làm: phân bố lối đi, cây xanh, phòng làm  việc,  tầng hầm.
- Cô tham gia vào trò chơi của trẻ.
- Góc học tập: chơi cờ đômino đồ vật, ghép hình hình học, so sánh số lượng nhiều hơn – ít hơn, nhiều nhất – ít nhất, chơi các loại cờ theo ý thích, chơi các trò chơi trên tường dưới sự hướng dẫn của cô.
- Góc tạo hình: …
- Góc văn học: Trẻ chọn sách đọc, kể chuyện với nhân vật rời, hiểu nội dung truyện đã đọc, đã kể.
- Góc âm nhạc: hát diễn cảm một số bài hát Em yêu trường em, Vui đến trường..., chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc
- Góc LQCV: chơi các trò chơi Tìm chữ trong từ, trẻ tập sao chép tên minh, tên bạn, tập đồ một số nét cơ bản..


	Chơi ngoài trời
	· Quan sát: - Quan sát mảng tường vẽ tranh trên bờ tường và cho trẻ nhận xét, nói cảm nghĩ.
· Trò chơi vận động: Chim sổ lồng, Tung bắt bóng, 
· Trò chơi dân gian: Kéo co, cặp kè ăn muối mè, nhảy dây, 
· Chơi tự do: Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động liên hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ.
· Tưới cây, nhặt lá cây 

	Ăn ngủ, vệ sinh
	
- Biết cùng nhau phụ cô sắp ghế dọn bàn ăn xế.
- Giờ thay đồ, trẻ biết nhờ bạn kéo dây kéo, cài nút sau lưng. Chọn trang phục ấm để mặc trời lạnh.
- Giờ ngủ, trẻ tự phân công sắp chiếu ngay ngắn. Sau khi ngủ, trẻ biết tự sắp xếp gối chiếu ngay ngắn

	Học ngoại khóa
	Vẽ
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	Anh văn, Nhịp điệu
	

	Sinh hoạt chiều
	Cô khuyến khích trẻ giỏi biết chơi một số trò chơi; ô ăn quan, cờ gánh, bé học giỏi chỉ lại những bé  yếu
	Dạy trẻ chúc tết ông bà,cha mẹ.
	Cùng trẻ hát lại bài hát “ Mùa xuân đến rồi ”.
	Chơi đồ chơi lắp ráp theo ý thích.
	Nêu gương cuối tuần


 







